
UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1384/QĐ - PGDĐT Uông Bí, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi THCS cấp Thành phố   

Năm học 2022 – 2023 

 

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UÔNG BÍ 

 

Căn cứ Quyết định số 6091/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND 

thành phố Uông Bí “Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của phòng GDĐT thành phố Uông Bí”;  

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành qui định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Thành phố năm học 

2022-2023;  

Xét đề nghị của bộ phận Thi đua - Khen thưởng phòng GDĐT; 

Xét đề nghị của Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Thành 

phố năm học 2022 - 2023, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1: Công nhận 165 giáo viên THCS đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi 

cấp Thành phố năm học 2022 – 2023. (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố được 

cấp giấy chứng nhận và hưởng các chế độ theo qui định hiện hành. 

Điều 3: Các ông, bà phụ trách Thi đua, Tài vụ, Chuyên môn phổ thông, 

Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS và các ông bà có tên trong danh sách  

căn cứ quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu TĐ-KT,VP,CM. 

PHỤ TRÁCH PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hồng Thu 

 

 



 

 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS  

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022- 2023 

( Kèm theo QĐ số 1384/QĐ-PGDĐT ngày 02/12/2022 của phòng GDĐT) 

TT 

 
Họ và tên Đơn vị Môn dự thi GVG 

1 Nguyễn Thị Lý THCS Phương Đông Vật lí 

2 Phạm Thị An THCS Phương Đông Toán 

3 Đỗ Mai Phương THCS Phương Đông Toán 

4 Trương Thị Huệ THCS Phương Đông Toán 

5 Trần Huyền Phương THCS Phương Đông Toán 

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh THCS Phương Đông Địa lí 

7 Trần Thị Phấn THCS Phương Đông Ngữ văn 

8 Nguyễn Thị Thủy THCS Phương Đông GDCD 

9 Phạm Thanh Huyền THCS Phương Đông  Lịch sử 

10 Đoàn Thị Viên THCS Phương Đông Hóa học 

11 Nguyễn Thị Xuân THCS Phương Đông Sinh học 

12 Vũ Kiều Hương THCS Phương Đông Sinh học 

13 Phạm Thị Thái Hà THCS Phương Đông Tiếng Anh 

14 Nguyễn Thị Bình THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

15 Nguyễn Phương Dung THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

16 Phạm Thị Dung THCS Nguyễn Trãi GDCD 

17 Phạm Lan Hương THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

18 Phạm Thị Thu Hương THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

19 Vũ Thị Huyên THCS Nguyễn Trãi Địa lí 

20 Hoàng Hải Huyền THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

21 Vũ Thị Hoa Lan THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

22 Bùi Thị Liên THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

23 Võ Thị Hà THCS Nguyễn Trãi Địa lí 

24 Nguyễn Thị Quỳnh THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn 

25 Nguyễn Thị Thắng THCS Nguyễn Trãi Tiếng Anh 

26 Dương Thị Kim Oanh THCS Nguyễn Trãi Tiếng Anh 

27 Vũ Thị Thùy Linh THCS Nguyễn Trãi Mĩ thuật 

28 Lê Thị Hải Yến THCS Nguyễn Trãi Âm nhạc 

29 Nguyễn Thị Huệ THCS Nguyễn Trãi GDTC 

30 Đinh Thị Việt Hương THCS Nguyễn Trãi Toán 

31 Trần Thị Thắm THCS Nguyễn Trãi Toán 

32 Lưu Thị Duyên THCS Nguyễn Trãi Sinh học 

33 Nguyễn Thị Tuyết Trinh THCS Nguyễn Trãi Toán 

34 Trần Thị Thúy Dung THCS Nguyễn Trãi Toán 

35 Lê Thị Xuân THCS Nguyễn Trãi Vật lí 

36 Hoàng Thị Thu Hường THCS Nguyễn Trãi Toán 

37 Nguyễn Thị Bích Hà THCS Nguyễn Trãi Toán 



TT 

 
Họ và tên Đơn vị Môn dự thi GVG 

38 Dương Thị Thu Hương THCS Nguyễn Trãi Vật lí 

39 Phạm Thị Thanh THCS Nguyễn Trãi KHTN 

40 Đào Thị Bích Liên THCS Nguyễn Trãi KHTN 

41 Trần Thị Huyền Nga THCS Nguyễn Trãi Hóa học 

42 Đặng Thị Thúy Hằng THCS Nguyễn Trãi Toán 

43 Trương Thị Thu Hà THCS Nguyễn Trãi Toán 

44 Lê Kim Ngọc THCS Phương Nam Ngữ Văn 

45 Ngô Thị Huyền  THCS Phương Nam Lịch sử 

46 Kiều Thị Hường THCS Phương Nam GDCD 

47 Đỗ Thị Mai THCS Phương Nam Ngữ Văn 

48 Nguyễn Thị Thu Hảo  THCS Phương Nam Tin học 

49 Nguyễn Thị Thùy  THCS Phương Nam Hóa học 

50 Trịnh Thị Thu Huệ THCS Phương Nam Thể dục 

51 Đinh Thị Nhung THCS Phương Nam Âm nhạc 

52 Trần Thị Viết THCS Phương Nam Toán 

53 Nguyễn Thị Thu Hương THCS Trần Quốc Toản Toán 

54 Lê Thị Thu Thủy THCS Trần Quốc Toản Toán 

55 Vũ Thị Thuý THCS Trần Quốc Toản Toán 

56 Ngô Thị Hợi THCS Trần Quốc Toản Toán 

57 Vũ Thị Hà THCS Trần Quốc Toản Toán 

58 Lê Hải Huyền THCS Trần Quốc Toản Toán 

59 Phạm Thị Thuận THCS Trần Quốc Toản Toán 

60 Vũ Thị Uyên THCS Trần Quốc Toản Toán 

61 Lê Thị Thuý THCS Trần Quốc Toản Toán 

62 Lê Thị Liên THCS Trần Quốc Toản Toán 

63 Phạm Thị Oanh THCS Trần Quốc Toản Vật lí 

64 Đinh Thị Hoàng Hằng  THCS Trần Quốc Toản Tin học 

65 Phạm Hồng Đức THCS Trần Quốc Toản Tin học 

66 Nguyễn Thị Bích Thủy  THCS Trần Quốc Toản Sinh học 

67 Nguyễn Thu Hà THCS Trần Quốc Toản Hóa học 

68 Đỗ Thị Thu THCS Trần Quốc Toản Hóa học 

69 Phạm Thị Huyền Trang THCS Trần Quốc Toản KHTN 

70 Dương Thị Lý THCS Trần Quốc Toản Ngữ văn 

71 Phạm Thị Hà THCS Trần Quốc Toản Ngữ văn 

72 Hoàng Thúy Hà THCS Trần Quốc Toản Ngữ văn 

73 Lê Thị Thanh Hải THCS Trần Quốc Toản Ngữ văn 

74 Hồ Thị Thúy THCS Trần Quốc Toản Ngữ văn 

75 Phạm Thị Nhung THCS Trần Quốc Toản Ngữ văn 

76 Dương Thị Phương Thuý  THCS Trần Quốc Toản Lịch sử 

77 Hoàng Thị Xuân THCS Trần Quốc Toản Lịch sử 

78 Lê Thị Hoa  THCS Trần Quốc Toản Lịch sử 

79 Nguyễn Thị Nga THCS Trần Quốc Toản Địa lí 

80 Đỗ Hoài Thu THCS Trần Quốc Toản Tiếng Anh 



TT 

 
Họ và tên Đơn vị Môn dự thi GVG 

81 Phạm Thị Minh Tâm THCS Trần Quốc Toản GDCD 

82 Trần Thị Kim Dung THCS Trần Quốc Toản Âm nhạc 

83 Nguyễn Thị Mai Xuyến THCS Trần Quốc Toản Mĩ thuật 

84 Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Trần Quốc Toản GDTC 

85 Nguyễn Thị Thùy THCS Yên Thanh Lịch sử 

86 Ngô Hạnh Phương THCS Yên Thanh Âm nhạc 

87 Nguyễn Thị Nga THCS Yên Thanh Toán 

88 Phạm Thị Tuyền THCS Yên Thanh Ngữ văn  

89 Nguyễn Công Thanh  THCS Yên Thanh GDCD 

90 Đinh Thị Thu Nga THCS Yên Thanh Địa lí 

91 Tăng Thị Nga THCS Yên Thanh Toán 

92 Diệp Thị Bình  THCS Yên Thanh Hóa học 

93 Nguyễn Văn Bân THCS Yên Thanh Thể dục 

94 Lã Thị Phượng  THCS Yên Thanh GDCD 

95 Vũ Thị Lý  TH&THCS Điền Công Ngữ văn 

96 Nguyễn Thị Thu Hồng  TH&THCS Điền Công Tiếng Anh 

97 Nguyễn Thị Phương Anh TH&THCS Điền Công GDCD 

98 Lương Thị Phương Giang  TH&THCS Điền Công Toán 

99 Giang Thị Thùy  TH&THCS Điền Công KHTN  

100 Chu Thị Ánh  TH&THCS Điền Công Toán  

101 Vũ Thị Thùy Liên  TH&THCS Điền Công Toán  

102 Lê Thị Bình Thuận Thực hành Sư phạm Ngữ văn 

103 Hoàng Thị Thuần THCS Trưng Vương  Toán  

104 Ninh Thị Thanh Hường THCS Trưng Vương  Toán  

105 Bùi Thị Liễu Tâm  THCS Trưng Vương  Toán 

106 Bùi Thị Diệp Vân THCS Trưng Vương  Ngữ văn 

107 Vũ Thị Trung Nga THCS Trưng Vương  Ngữ văn 

108 Lê Thị Hoa THCS Trưng Vương  GDCD 

109 Đặng Thu Huyền  THCS Trưng Vương  Hóa học 

110 Dương Thuỳ Dung THCS Trưng Vương  Ngữ văn 

111 Vũ Thị Hải Yến  THCS Trưng Vương  Hóa học 

112 Trần Thị Thu Hương  THCS Trưng Vương  Sinh học 

113 Bùi Thị Mai Phương THCS Trưng Vương  Lịch sử  

114 Nguyễn Thị Mai Thương  THCS Lý Tự Trọng Ngữ văn 

115 Đoàn Thị Hà Xuyên  THCS Lý Tự Trọng Ngữ văn 

116 Vũ Thị Hoa Tươi  THCS Lý Tự Trọng Lịch sử 

117 Lưu Thị Quỳnh THCS Lý Tự Trọng GDCD 

118 Đỗ Phương Anh  THCS Lý Tự Trọng Tiếng Anh 

119 Nguyễn Thị Bích Hạnh THCS Lý Tự Trọng Sinh học 

120 Nguyễn Thị Yến THCS Lý Tự Trọng Hóa học 

121 Dương Thị Hà  THCS Lý Tự Trọng Công nghệ 

122 Lý Thị Thơ THCS Lý Tự Trọng Thể dục 

123 Trần Thị Thêu  THCS Lý Tự Trọng Toán 



TT 

 
Họ và tên Đơn vị Môn dự thi GVG 

124 Trần Thị Huệ TH&THCS Nam Khê GDTC 

125 Đỗ Thị Hoàng Khanh  TH&THCS Nam Khê Toán 

126 Nguyễn Thị Bích Ngọc  TH&THCS Nam Khê Địa lí 

127 Bùi Thị Thu Hương TH&THCS Nam Khê GDCD 

128 Nguyễn Thị Vân Anh TH&THCS Nam Khê  Lịch sử 

129 Phạm Thị Dung THCS Bắc Sơn Hóa học 

130 Lại Thị Kim Oanh THCS Bắc Sơn Mĩ thuật 

131 Ngô Thị Nhung THCS Bắc Sơn Toán 

132 Trịnh Thúy Nga THCS Bắc Sơn Toán 

133 Phạm Thị Linh THCS Bắc Sơn Toán 

134 Lưu Thị Quỳnh Hoa THCS Bắc Sơn Tiếng Anh 

135 Chu Tam Lộc THCS Bắc Sơn Thể dục 

136 Nguyễn Thị Mai THCS Bắc Sơn Âm nhạc 

137 Phạm Thị Duyên THCS Bắc Sơn GDCD 

138 Đàm Thị Thảo THCS Bắc Sơn Ngữ văn 

139 Nguyễn Thị Thảo THCS Bắc Sơn Lịch sử 

140 Lê Thị Hải Yến THCS Bắc Sơn Ngữ văn 

141 Trương Thị Thu Nhàn THCS Nguyễn Văn Cừ Toán  

142 Phạm Thị Hồng Nhung THCS Nguyễn Văn Cừ Toán 

143 Nguyễn Thị Hồng Ninh THCS Nguyễn Văn Cừ Toán 

144 Nguyễn Thị Thùy Vân THCS Nguyễn Văn Cừ Toán 

145 Lê Viết Hưng THCS Nguyễn Văn Cừ Tin học 

146 Nguyễn Thị Nhung THCS Nguyễn Văn Cừ KHTN 

147 Ngô Thị Minh Phương THCS Nguyễn Văn Cừ Ngữ văn 

148 Phạm Thị Hà THCS Nguyễn Văn Cừ Ngữ văn 

149 Nguyễn Thị Phương THCS Nguyễn Văn Cừ Ngữ văn 

150 Phạm Thị Hải Ninh THCS Nguyễn Văn Cừ Ngữ văn 

151 Đinh Thị Hoa Lý THCS Nguyễn Văn Cừ Ngữ văn 

152 Nguyễn Thuỳ Giang THCS Nguyễn Văn Cừ Tiếng Anh 

153 Nguyễn Thị Hạnh THCS Nguyễn Văn Cừ Tiếng Anh 

154 Trần Thị Thu Thương THCS Nguyễn Văn Cừ Tiếng Anh 

155 Khiếu Thanh Huệ THCS Nguyễn Văn Cừ Tiếng Anh 

156 Trần Thị Trang THCS Nguyễn Văn Cừ Hóa học 

157 Nguyễn Thị Thủy THCS Nguyễn Văn Cừ Địa lí 

158 Trịnh Thị Hoàn THCS Nguyễn Văn Cừ GDCD 

159 Nguyễn Thị Thuyên THCS Nguyễn Văn Cừ Lịch sử 

160 Phạm Lê Giang THCS Nguyễn Văn Cừ Lịch sử 

161 Trịnh Thị Thanh THCS Nguyễn Văn Cừ Mĩ thuật 

162 Trần Thị Quỳnh THCS Nguyễn Văn Cừ Công nghệ 

163 Nguyễn Thị Hương THCS Nguyễn Văn Cừ Âm nhạc 

164 Nguyễn Thị Thu Hương THCS Phương Đông Toán 

165 Nguyễn Thị Nga THCS Yên Thanh Toán 

( Danh sách có 165 người) 
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